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VN - INDEX 1,255.11  -1.04%

HNX - INDEX 239.68  -1.14%

DOW JONES INDUS 38,904.04  0.80%

EURO STOXX 50 PR 5,014.75  -1.10%

CSI 300 INDEX 3,567.80 0.00%

SJC (Ng.đ/Lượng) 81.700  0.99%

Quốc tế (USD/Oz) 2,308.29  0.77%

USD/VND (BQ LNH) 24.038 0.00%

DXY 104.42  0.21%

EUR/USD 1.0825  -0.18%

USD/JPY 151.72  0.55%

USD/CNY 7.2332  0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 85.62  -1.53%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 08/04/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Thủ tướng yêu cầu ngân hàng công khai lãi suất cho vay trước ngày 10/4

▪ NHNN trình Chính phủ gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024

▪ Gần 240.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn từ nay đến cuối năm

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Việt Nam lọt Top 20 nền kinh tế được dự báo tăng trưởng nhanh nhấtchâu Á

▪ Thấy gì khi sức mua tiêu dùng đanggiảm dần?

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế thế giới tuần qua chứng kiến nhiều biến động

▪ Kinh tế Mỹ kết thúc Q.I/2024 với nền tảng vững chắc

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) đứng ở mức 104.39. USD đã phục hồi vào cuối tuần trước nhưng vẫn ở mức

giảm hàng tuần sau khi dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng ở Mỹ đã thuê nhiều nhân viên hơn dự kiến

vào tháng 3, có khả năng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất dự kiến từ Cục Dự trữ Liên bang trong 2024.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 0.8% xuống 2,311 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên vì áp

lực chốt lời sau khi tiếp tục chuỗi tăng kỷ lục vào tuần trước và chạm mức cao nhất mọi thời đại ở 2.350

USD vào cuối tuần. Đợt tăng giá mới nhất của vàng diễn ra sau khi nền kinh tế Mỹ tạo ra 303,000 việc

làm trong tháng 3, vượt xa kỳ vọng mà các chuyên gia đưa ra trước đó. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp

giảm xuống 3.8%. Bất chấp sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, tiền lương tương đối im ắng, tăng 0.3%.

➢ Trong phiên giao dịch sáng nay giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 1.7% xuống còn 85.42 USD/thùng. Tuần

trước, Iran, nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC, tuyên bố sẽ trả thù Israel vì vụ tấn công khiến các quan

chức quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người

lái chưa có hồi kết của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga có thể đã làm gián đoạn hơn 15% công

suất của Nga, ảnh hưởng đến sản lượng nhiên liệu của nước này.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 04/2024

 -

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 102.500

 103.000

 103.500

 104.000

 104.500

 105.000

 105.500

15
/0

3

18
/0

3

19
/0

3

20
/0

3

21
/0

3

22
/0

3

25
/0

3

26
/0

3

27
/0

3

28
/0

3

29
/0

3

01
/0

4

02
/0

4

03
/0

4

04
/0

4

05
/0

4

08
/0

4

09
/0

4

10
/0

4

11
/0

4

12
/0

4

15
/0

4

16
/0

4

17
/0

4

18
/0

4

19
/0

4

22
/0

4

23
/0

4

24
/0

4

24
/0

4

26
/0

4

29
/0

4

30
/0

4

Chỉ số DXY - Tháng 04/2024
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Giá vàng - Tháng 04/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Thủ tướng yêu cầu ngân hàng

công khai lãi suất cho vay trước

ngày 10/4/2024

Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng (NH) công khai mặt bằng lãi suất (LS) cho

vay, thông tin triển khai các gói tín dụng trước ngày 10/4. "Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) sẽ xử lý nghiêm những tổ chức không thực hiện", công điện nêu. Từ đầu

năm nay, Thủ tướng ít nhất 2 lần yêu cầu các NH phải công bố LS cho vay để

người dân, doanh nghiệp (DN) thuận tiện lựa chọn NH vay. Tại hội nghị ngành

NH ngày 20/2, Phó thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, việc công khai là "kỷ

cương điều hành", các NH đều phải thực hiện. LS công bố sẽ là mức bình quân 

(BQ), không phải LS cho vay với từng đối tượng, DN, loại hình. Hiện 1 số NH đã

thực hiện quy định này như Sacombank, ACB, VIB, BIDV, Agribank. Ngoài ra,

các NH nước ngoài như Hong Leong, Agricultral Bank of China, Maybank, First

Commercial Bank, FE Credit cũng đã công bố LS cho vay BQ. Ngoài ra, Thủ

tướng hôm nay đã yêu cầu NHNN có giải pháp phù hợp để giảm mặt bằng LS 

cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng. Bên cạnh đó, ngành NH tiếp tục

giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục, tăng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển

đổi số. Giao NHNN cùng các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước nghiên

cứu ngay gói tín dụng cho người mua, chủ đầu tư nhà ở xã hội với LSưu đãi hơn.

Đồng thời, các NH phải xem xét hạ LS, đơn giản thủ tục gói hỗ trợ 120.000 tỷ

đồng cho vay nhà ở xã hội. Việc này để các nhóm thu nhập thấp có cơ hội, động

lực mua nhà hoặc thuận lợi khi thuê hoặc thuê mua.
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NHNN trình Chính phủ gia hạn

Thông tư 02 đến hết năm 2024

Tại hội thảo Khơi thông nguồn vốn ra thị trường, do báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 5/4,

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, để tiếp tục tạo điều kiện cho khách hàng

phục hồi sản xuất kinh doanh, NHNN đã trình Chính phủ gia hạn Thông tư 02

(TT02) thêm 6 tháng, thay vì kết thúc vào 30/6 tới. Đại diện NHNN đánh giá, đây là

chính sách giúp hỗ trợ DN cũng là hỗ trợ NH nhưng nếu lạm dụng quá thì đến lúc

nào đó sẽ ảnh hưởng đến nền tài chính quốc gia, theo như thế giới cảnh báo. Kéo

dài TT02 là nguyện vọng của nhiều NH, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế (KT) đang

phục hồi chậm, nhu cầu tín dụng yếu. Đại diện các NH cho rằng, TT02 hết hạn sẽ

tạo áp lực trả nợ rất lớn cho các DN trong khi đó, việc xử lý nợ xấu lại đang gặp khó

khăn. Theo số liệu mới nhất từ NHNN, đến 31/12/2023, đã có gần 188.000 lượt

khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị

nợ gốc và lãi được cơ cấu là trên 183.500 tỷ đồng. Theo bộ phận phân tích của

FIDT, việc kéo dài TT02 sẽ giúp các NH trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hiệu quả

hơn, không ảnh hưởng đột biến đến kết quả kinh doanh do dư địa để các NHTM xử

lý nợ xấu hiện tại còn không nhiều cũng như tăng cường và tập trung nguồn lực xử

lý cho các khoản nợ xấu còn tồn đọng nhằm ổn định chất lượng tài sản. Tuy nhiên,

việc kéo dài TT02 không nên quá 1 năm, tránh tình trạng nợ xấu tiềm tàng tiếp tục

khó kiểm soát và rủi ro đối với hệ thống NH trở nên nghiêm trọng hơn.
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Gần 240.000 tỷ đồng trái phiếu

đáo hạn từ nay đến cuối năm

Theo dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX

và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 01/4/2024, có 7 đợt phát hành trái phiếu

doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 8.745 tỷ đồng trong tháng 3/2024. Lũy kế từ đầu năm

đến nay, có 14 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 13.060 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra

công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái

phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 7,6% về giá trị. Cũng theo dữ liệu từ

VBMA, trong tháng 3, các DN đã mua lại 8.031 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, 72%

sv cùng kỳ 2023. Trong 9 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có #239.480 tỷ

đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 101.145 tỷ

đồng, #42,2%. Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 7 DN công bố chậm

trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị 4.851 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái

phiếu) và 27 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại

trái phiếu trước hạn. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu DN 

riêng lẻ trong tháng 3 đạt 91.120 tỷ đồng, 51,8% sv tháng 2/2024. Hầu hết các

trái phiếu được giao dịch nhiều nhất đều do nhóm NHTM phát hành.
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Việt Nam lọt Top 20 nền kinh tế

được dự báo tăng trưởng nhanh

nhất châu Á

Ngày 4/4, finance.yahoo.com đăng tải, trong 2024, tăng trưởng (TT) của các nền

KT châu Á sẽ cải thiện và dự báo đạt 4,5%, cao hơn sv mức dự đoán trước đó là

4,2%. Trong số các nền KT TT nhanh nhất khu vực, Việt Nam (VN) xếp thứ 6. Căn

cứ xác định 20 nền KT TT nhanh nhất ở châu Á 2024 gồm các yếu tố: tốc độ tăng

trưởng GDP thực tế và tốc độ TT GDP BQ đầu người. Hai chỉ số này được quốc tế

công nhận để đo lường sức khỏe và sự tiến bộ của 1 nền KT. VN xếp thứ 6 về tốc

độ TT ở châu Á. Tốc độ TT GDP thực tế của VN trong 2024 dự kiến ở mức 5,8%.

TT GDP BQ đầu người trong 2024 dự kiến ở mức 7,41%. Xếp trước VN là các nền

KT: Đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc-TQ) số 1; Ấn Độ thứ 2; Campuchia thứ

3; Bangladesh thứ 4; Philippines thứ 5. Xếp sau VN tại ASEAN có Indonesia (10);

Malaysia (14); Lào (18); Thái Lan (20)… TQ ở vị trí 17. Các nền KT châu Á dự báo

sẽ đóng góp hơn 60% cho TT toàn cầu. Nền KT Ấn Độ ghi nhận nhu cầu trong

nước mạnh và TQ chi nhiều hơn cho các dự án tái thiết và phục hồi sau thảm họa.

Đây được cho là những nhân tố thúc đẩy TT KT trong khu vực. Các nhân tố thúc

đẩy TT KT khác gồm tác động lan tỏa tích cực từ 2023, môi trường bên ngoài thuận

lợi, TT KT ở Mỹ thúc đẩy nhu cầu về công nghệ và các chính sách KT của các nền

KT lớn như TQ và Thái Lan. Tuy nhiên, khả năng phục hồi KT của khu vực còn phụ

thuộc vào việc quản lý rủi ro. Các nền KT châu Á phải đối mặt với 1 số thách thức

như cuộc khủng hoảng lĩnh vực bất động sản ở TQ, những biến động tài chính của

1 số nền KT có tỷ lệ nợ cao, chuỗi cung ứng dài và kém hiệu quả cũng như mối đe

dọa về chi phí vận chuyển tăng cao. 



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Thấy gì khi sức mua tiêu dùng

đang giảm dần?

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Q.I 8,2%, mức rất thấp sv thời

điểm trước dịch (BQ 2015-2019 11,5%). Điều này cho thấy, nhu cầu tiêu dùng

trong nước đang ở mức thấp do nền KT vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. TS.Võ

Trí Thành cho rằng, sau Covid-19, trong bối cảnh xuất khẩu vẫn thiếu vắng các

đơn hàng, giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa như kỳ vọng thì thúc đẩy tiêu dùng

là 1 nhiệm vụ quan trọng tạo "bệ đỡ" cho tăng trưởng cả năm. Vì vậy, không phải

ngẫu nhiên, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng như giảm

thuế VAT 2%, hỗ trợ nhóm lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là kích cầu du lịch

thông qua cải thiện chính sách visa,.. nhằm thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng. 

“Thực tế, từ cuối 2022 đến nửa đầu 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu

dịch vụ tiêu dùng sau khi loại trừ yếu tố giá thường ở mức 9-10%, cao hơn nhiều với

sv tăng trưởng chung và là động lực quan trọng của nền KT VN”. Tuy nhiên, nửa

cuối 2023 đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có xu

hướng giảm. Đến Q.I, chỉ 8,2% sv cùng kỳ 2023 (loại trừ yếu tố giá chỉ5,1%). Đặc

biệt, mức tăng này đã có sự đóng góp lớn của các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống

và dịch vụ du lịch lữ hành do có sự phục hồi mạnh mẽ của khách quốc tế. “Tức là

tiêu dùng của người dân đang giảm mạnh, thấp hơn mức tăng trưởng chung và

không còn là động lực lớn cho tăng trưởng”. Theo Infocus Mekong Research, người

tiêu dùng vẫn chưa chắc chắn về sự phục hồi KT, với mối lo ngại lớn nhất vào 2024

là lạm phát, thất nghiệp và suy thoái KT. Chỉ 27% tin rằng sẽ có sự phục hồi KT 

trong nửa đầu 2024 và 31% cho rằng điều đó sẽ xảy ra trong nửa cuối năm,..
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Kinh tế thế giới tuần qua chứng

kiến nhiều biến động

Theo Bloomberg, sau đây là 1 số tiêu điểm KT trong tuần qua: (i) Mỹ đón tin vui về

việc làm - Các DN đã tạo thêm 303.000 việc làm trong tháng 3, cho thấy, TT việc

làm đã đạt mức cao nhất trong 1 năm. Điều này làm tăng khả năng FED sẽ trì hoãn

kế hoạch cắt giảm LS. Ngoài ra, FED có thể cân nhắc giảm LS ít hơn trong 2024 sv 

dự đoán; (ii) Đài Loan (TQ) nối lại sản xuất, hoạt động nhà máy TQ vượt kỳ vọng - 

Trận động đất tồi tệ nhất 25 năm ở Đài Loan đã khiến nhiều hoạt động phải tạm 

dừng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngành công nghiệp bán dẫn đã nhanh chóng 

khởi động lại. Hoạt động tại các nhà máy của TQ khởi sắc vượt kỳ vọng trong tháng

3, thúc đẩy sự lạc quan về khả năng TQ đạt được mục tiêu TT đầy tham vọng #5%

trong 2024. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất Caixin tăng lên 51,1, cho thấy sự

mở rộng trong tháng thứ 5, chuỗi dài nhất của hơn 2 năm. World Bank cho biết, các

nền KT đang phát triển ở Đông Á-Thái Bình Dương sẽ chứng kiến tốc độ TT chậm

lại, với LS cao hơn trong thời gian dài và căng thẳng địa chính trị ngày càng tồi tệ

đang che mờ triển vọng khu vực; (iii) Argentina: Lạm phát tăng vọt lên 276% - 

Không nơi nào khó khăn hơn ở Argentina khi tỷ lệ lạm phát đã tăng vọt lên mức

276%, lịch sử vỡ nợ trái phiếu chính phủ và tổng cộng 6 cuộc suy thoái trong thập

kỷ qua; (iv) Lạm phát châu Âu tăng chậm hơn dự kiến - Lạm phát tại Eurozone tăng

chậm hơn dự kiến, củng cố triển vọng cắt giảm LS của ECB vào tháng 6. Báo cáo

về lạm phát cũng bổ sung thêm bằng chứng cho thấy các nhà hoạch định chính

sách đang hướng tới việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, cho phép họ sớm dỡ bỏ

một số hạn chế cần thiết; (v) Thị trường lao động ở các nước phát triển rất tích cực. 
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Kinh tế Mỹ kết thúc Q.I/2024

với nền tảng vững chắc

Số liệu việc làm đã tăng vượt kỳ vọng trong tháng 3 và tiền lương tăng ở mức ổn

định, cho thấy nền KT Mỹ đã kết thúc Q.I với nền tảng vững chắc và có khả năng

đợt cắt giảm LS dự kiến của FED trong 2024 sẽ bị trì hoãn. Cụ thể, Báo cáo việc

làm công bố ngày 5/4, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,8% trong tháng 3, từ

3,9% trong tháng 2. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức <4% trong 26 tháng liên tiếp, khoảng

thời gian dài nhất kể từ cuối những năm 1960. Nền KT Mỹ đang có dấu hiệu vượt

trội hơn sv các nền KT khác trên toàn cầu, mặc dù FED đã tăng LS 525 bps kể từ

tháng 3/2022 để kiềm chế lạm phát. Số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông

nghiệp 303.000 trong tháng 3. Mức tăng việc làm trung bình Q.I là 276.000 việc

làm/tháng, sv mức trung bình trong Q.IV/2023 là 212.000 việc làm/tháng. Các

ngành nhạy cảm với LS như xây dựng đang tăng cường tuyển dụng khi điều kiện

tài chính dễ dàng hơn. #59,4% các ngành công nghiệp đã tạo thêm việc làm trong

tháng 3, làm giảm lo ngại rằng mức tăng việc làm tập trung ở quá ít lĩnh vực,.. Thu

nhập trung bình mỗi giờ làm việc 0,3% trong tháng 3 sau khi 0,2% trong tháng

2. Tiền lương 4,1% sv cùng kỳ 2023 và là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 6/2021,

sau khi 4,3% vào tháng 2/2024. Mức tăng lương trong phạm vi 3-3,5% được coi

là phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của FED. Số liệu lạm phát - dự kiến được

công bố vào tuần tới - sẽ rất quan trọng trong việc xác định thời điểm FED cắt giảm

LS lần đầu tiên trong 2024. Các nhà hoạch định chính sách của FED đang tranh

luận về thời điểm thích hợp để bắt đầu hạ LS, khi họ tìm cách đưa lạm phát trở lại

mục tiêu dài hạn là 2% mà không làm tổn hại đến nền KT đang phát triển của Mỹ.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://cafef.vn/gan-240000-nghin-ty-dong-trai-phieu-dao-han-tu-nay-den-cuoi-nam-18824040807480489.chn
https://vietnambiz.vn/ngan-hang-nha-nuoc-trinh-chinh-phu-gia-han-thong-tu-02-den-het-nam-2024-20244522342530.htm
https://vietnambiz.vn/thu-tuong-yeu-cau-ngan-hang-cong-khai-lai-suat-cho-vay-truoc-104-202446111936498.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2024/04/viet-nam-lot-top-20-nen-kinh-te-duoc-du-bao-tang-truong-nhanh-nhat-chau-a-761-1175385.htm
https://vietnambiz.vn/thay-gi-khi-suc-mua-tieu-dung-dang-giam-dan-202446145052172.htm
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